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UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Số : 228/UBTVQH11

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2004

TỜ TRÌNH QUỐC HỘI VỀ DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA                                                   HỘI ĐỒNG DÂN TỘC VÀ CÁC UỶ BAN CỦA QUỐC HỘI

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,


Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2004, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã thành lập Ban soạn thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội. Ban soạn thảo đã tổ chức nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật, nhất là những quy định của Hiến pháp và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung trong thời gian gần đây, các báo cáo công tác nhiệm kỳ của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội để xây dựng dự thảo Quy chế. Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về dự thảo Quy chế do Ban soạn thảo trình. Trên cơ sở ý kiến của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Ban soạn thảo đã nghiên cứu chỉnh lý một bước dự thảo Quy chế. Dự thảo Quy chế đã được đưa ra thảo luận tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách tổ chức vào tháng 2 năm 2004 và được các Đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận, góp ý kiến tại địa phương trong tháng 2 và tháng 3 năm 2004. Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế này. Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Quy chế. 


Dưới đây, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin trình Quốc hội dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội.

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ YÊU CẦU CỦA VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ


1. Sự cần thiết ban hành Quy chế


Ngày 14 tháng 7 năm 1993, tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khoá IX đã thông qua Nghị quyết về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc và Nghị quyết về việc ban hành Quy chế hoạt động của các Uỷ ban của Quốc hội. Qua gần 11 năm thực hiện, cả hai Quy chế đã phát huy tác dụng tích cực, góp phần vào việc củng cố về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội. Tuy nhiên, qua tổng kết hoạt động của Quốc hội khoá IX, khoá X và những năm đầu của nhiệm kỳ Quốc hội khoá XI cho thấy, hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tuy đã có nhiều đổi mới và đạt được kết quả ngày càng cao hơn, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ mà Hiến pháp và pháp luật đã quy định.


Tại các kỳ họp thứ 10 và thứ 11, Quốc hội khoá X đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992, Luật tổ chức Quốc hội và một số luật khác về tổ chức bộ máy nhà nước, trong đó có nhiều quy định mới liên quan đến các nội dung của Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc và Quy chế hoạt động của các Uỷ ban của Quốc hội. Những quy định này đặt ra yêu cầu cần sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội. Mặt khác, theo quy định của Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội và các văn bản pháp luật khác có liên quan, cũng như qua thực tiễn hoạt động cho thấy tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội về cơ bản là giống nhau; do đó, việc sửa đổi, bổ sung theo hướng nhập hai Quy chế (Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc và Quy chế hoạt động của các Uỷ ban của Quốc hội) thành một Quy chế là hợp lý.


Từ những lý do trên đây, theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2004, Quốc hội giao cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội soạn thảo và trình Quốc hội xem xét, thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội.

2. Yêu cầu của việc xây dựng Quy chế

Việc xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:


a) Cụ thể hoá các quan điểm của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân;

b) Cụ thể hoá các quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội trên cơ sở các quy định của Hiến pháp năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều, Luật tổ chức Quốc hội và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội;

c) Giải quyết những vấn đề mà thực tiễn đang đặt ra nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội, góp phần bảo đảm cho các cơ quan này thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, quyền hạn mà Hiến pháp và pháp luật đã quy định;

d) Bảo đảm phù hợp với Hiến pháp và thống nhất với Luật tổ chức Quốc hội, Nội quy kỳ họp Quốc hội, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật về hoạt động giám sát của Quốc hội và các đạo luật khác có liên quan.

II. VỀ BỐ CỤC CỦA DỰ THẢO QUY CHẾ

Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội gồm có 5 chương, 45 điều, cụ thể là:

1. Chương I - Những quy định chung gồm có 5 điều (từ Điều 1 đến Điều 5).

2. Chương II - Tổ chức và hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội gồm có 32 điều (từ Điều 6 đến Điều 38). Chương này được chia làm 4 mục như sau:

- Mục 1: Cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội gồm có 11 điều;

- Mục 2: Hoạt động thẩm tra của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội gồm có 12 điều;

- Mục 3: Hoạt động giám sát của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội gồm có 8 điều;

- Mục 4: Các hoạt động khác của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội gồm có 2 điều.

3. Chương III - Trách nhiệm và mối quan hệ công tác của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội gồm có 5 điều (từ Điều 39 đến Điều 43).

4. Chương IV - Bộ máy giúp việc và kinh phí hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội gồm có 1 điều (Điều 44).

5. Chương V - Hiệu lực thi hành (Điều 45).


III. VỀ  NỘI  DUNG CỦA DỰ THẢO QUY CHẾ 

Xuất phát từ nhận thức cho rằng, những quy định trong Quy chế  là những quy định cụ thể về tổ chức, thẩm quyền, trình tự, thủ tục hoạt động; phương thức, lề lối làm việc của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội nên trong dự thảo Quy chế quy định khá cụ thể về tổ chức và hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội. Dưới đây, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo với Quốc  hội những nội dung cơ bản của Quy chế.

1. Về tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội


a) Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số. Tuy nhiên, cho đến nay do đa số các thành viên của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, lại công tác ở nhiều cơ quan và địa phương khác nhau trong cả nước; trong khi đó, khối lượng công việc mà Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban phải giải quyết thường xuyên lại rất lớn và đa dạng. Việc trình dự án, gửi tài liệu của các cơ quan hữu quan thường chưa thực hiện theo đúng thời hạn luật định. Vì vậy, hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội cũng cần có  các phương thức thực hiện cho phù hợp với đặc điểm nêu trên. Thực tế cho thấy, các hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau như tổ chức phiên họp toàn thể; hoạt động của Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Uỷ ban; hoạt động của các Tiểu ban, các Đoàn giám sát, Đoàn công tác, của các thành viên Hội đồng dân tộc, Uỷ ban… Để đáp ứng tính đa dạng trong hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban, trong dự thảo Quy chế đã có những quy định về hiệu quả hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban (Điều 4),  về các hình thức hoạt động cụ thể phù hợp với yêu cầu của thực tế, nhưng về cơ bản vẫn bảo đảm tuân thủ được nguyên tắc hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội.

Về các hoạt động mang tính chất hành chính, điều hành của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban thì Luật tổ chức Quốc hội đã giao cho Chủ tịch Hội đồng dân tộc, các Chủ nhiệm các Uỷ ban thực hiện. Theo quy định của Luật tổ chức Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, các Chủ nhiệm các Uỷ ban có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 

- Điều hành công việc của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban; triệu tập và chủ trì các phiên họp của Hội đồng dân tộc, của Uỷ ban; 

- Giữ mối liên hệ thường xuyên với các thành viên của Hội đồng dân tộc, của Uỷ ban và tạo điều kiện để các thành viên Hội đồng dân tộc, Uỷ ban hoạt động; 

- Thay mặt Hội đồng dân tộc, Uỷ ban giữ mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức hữu quan; 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao. 

Đối với các hoạt động thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban, về nguyên tắc phải do tập thể Hội đồng dân tộc, Uỷ ban quyết định. Tuy nhiên, trong thực tế có  một số mặt công tác của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban như  dự kiến chương trình hoạt động để trình Hội đồng dân tộc, Uỷ ban xem xét, quyết định; tổ chức thực hiện chương trình hoạt động và các quyết định, kết luận của Hội đồng dân tộc, của Uỷ ban; chuẩn bị các báo cáo thẩm tra, các báo cáo khác của Hội đồng dân tộc, của Uỷ ban; phối hợp, tham gia với Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban khác của Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan; tổ chức các hoạt động giám sát, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực Hội đồng dân tộc, Uỷ ban phụ trách…là những hoạt động mang tính chất tác nghiệp thường xuyên của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội. Trong điều kiện về tổ chức và hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội như đã nêu trên, không thể và không phải bất cứ lúc nào cũng có thể tổ chức các phiên họp toàn thể của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban được. Những công việc này đòi hỏi phải có một bộ phận hoạt động chuyên trách đảm nhiệm. Do đó, kế thừa các quy định của Quy chế hiện hành, tại Điều 7 của dự thảo Quy chế đã quy định trong cơ cấu tổ chức của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban có Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Uỷ ban để thực hiện một số mặt công tác của Hội đồng dân tộc, của Uỷ ban như đã trình bày ở trên. Do đó, Thường trực Hội đồng dân tộc và Thường trực Uỷ ban là một cơ cấu cần thiết.

b) Về cơ cấu của Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Uỷ ban. Theo Quy chế hiện hành thì Thường trực Hội đồng dân tộc gồm Chủ tịch Hội đồng dân tộc, các Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc và một số Uỷ viên; Thường trực Uỷ ban bao gồm: Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và một số Uỷ viên. Thực tiễn cho thấy, trong thời gian qua, việc tổ chức bộ phận thường trực ở Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban cũng rất khác nhau. Tuy nhiên, trong quá trình soạn thảo cũng như qua ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội cũng còn có ý kiến khác nhau. Đa số ý kiến đề nghị Thường trực Hội đồng dân tộc gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và một số Uỷ viên hoạt động chuyên trách ở trung ương do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng dân tộc; Thường trực Uỷ ban gồm có Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và một số Uỷ viên hoạt động chuyên trách ở trung ương do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban. Với cơ cấu này, Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Uỷ ban sẽ được tăng cường về số lượng, bảo đảm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban, đồng thời, cũng phù hợp hơn với nguyên tắc hoạt động tập thể của các cơ quan dân cử. Một số ý kiến khác đề nghị chỉ nên xác định cơ cấu của Thường trực Hội đồng dân tộc gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc. Thường trực Uỷ ban gồm có Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm Uỷ ban vì đây là bộ phận chỉ đạo, điều hành công việc của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban, nên cần bảo đảm tinh gọn trong tổ chức của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội. Khi cần giải quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Uỷ ban, thì tuỳ từng trường hợp cụ thể mà có thể tổ chức phiên họp toàn thể, phiên họp của Thường trực hoặc phiên họp Thường trực mở rộng với sự tham gia của một số thành viên, kể cả số Uỷ viên Hội đồng dân tộc, Uỷ viên Uỷ ban hoạt động chuyên trách. Dự thảo Quy chế thể hiện theo ý kiến của đa số các vị đại biểu Quốc hội (khoản 1 Điều 7).

c) Luật tổ chức Quốc hội năm 2002 xác định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách “ít nhất là hai mươi lăm phần trăm tổng số đại biểu Quốc hội” (Điều 45). Trong số đại biểu này có nhiều đại biểu sẽ được bố trí làm Uỷ viên chuyên trách của Hội đồng dân tộc, của Uỷ ban của Quốc hội. Tuy nhiên, trong Luật tổ chức Quốc hội cũng như trong Quy chế hiện hành chưa có quy định về nhiệm vụ của Uỷ viên chuyên trách. Do đó, trong dự thảo Quy chế đã bổ sung quy định về Uỷ viên chuyên trách như sau: các Uỷ viên chuyên trách của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng dân tộc, Uỷ ban; của Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Uỷ ban và thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng dân tộc, của Chủ nhiệm Uỷ ban (Điều 9).

Thực tiễn hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban trong những năm qua cho thấy, trong tổ chức của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội nên có một số lượng hợp lý các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương để cùng với Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Uỷ ban thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng dân tộc, của Uỷ ban theo quy định của pháp luật, bảo đảm các phiên họp của Hội đồng dân tộc, của Uỷ ban có thể  đạt được đa số thành viên tham gia. Đây là, vấn đề đã được trình Quốc hội xem xét, quyết định khi Quốc hội bầu các thành viên Hội đồng dân tộc, thành viên Uỷ ban.

d) Về các Tiểu ban: Luật tổ chức Quốc hội quy định về các Tiểu ban của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban là một hình thức hoạt động nội bộ của Hội đồng dân tộc, của Uỷ ban nhằm tạo điều kiện để Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Đây chỉ là phương thức hoạt động chứ không phải là cơ cấu thuộc tổ chức của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban và hoạt động của các Tiểu ban cũng chỉ mang tính chất tư vấn. Trên thực tế, tuỳ theo yêu cầu và khả năng mà Hội đồng dân tộc, Uỷ ban có thể thành lập hoặc không thành lập Tiểu ban hoặc thành lập Tiểu ban thường xuyên hoặc lâm thời.


2. Về hoạt động thẩm tra của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội
a) Phương thức thẩm tra


Hoạt động thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, các báo cáo, dự án khác là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội. Từ thực tiễn công tác của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban cũng như qua tổng kết công tác nhiệm kỳ của các khoá Quốc hội cho thấy, để bảo đảm kịp thời việc trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến, thì trong một số trường hợp Hội đồng dân tộc, Uỷ ban  phải tổ chức các phiên họp Thường trực hoặc Thường trực mở rộng để thẩm tra sơ bộ. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa quy định cho Thường trực Hội đồng dân tộc và Thường trực Uỷ ban nhiệm vụ này. Để đáp ứng yêu cầu của thực tế, dự thảo Quy chế đã quy định theo hướng: Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra các dự án luật, dự thảo nghị quyết, báo cáo và dự án khác để trình Quốc hội cho ý kiến hoặc thông qua, thẩm tra dự án pháp lệnh, nghị quyết để trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua; đối với các dự án luật, dự thảo nghị quyết, báo cáo, dự án khác trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét trước khi trình Quốc hội thì Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Uỷ ban có thể tổ chức phiên họp để thẩm tra sơ bộ sau đó báo cáo thẩm tra sơ bộ được gửi tới các thành viên Hội đồng dân tộc, Uỷ ban. Quy định này nhằm một mặt, bảo đảm được nguyên tắc hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban là “làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số”; mặt khác, nhằm bảo đảm tính linh hoạt, chủ động và kịp thời trong thực tiễn hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban.
Luật tổ chức Quốc hội có một số quy định mới điều chỉnh lại nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội trong hoạt động thẩm tra, cụ thể là: Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tham gia với Uỷ ban kinh tế và ngân sách thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, tổng quyết toán ngân sách nhà nước; tham gia với Uỷ ban pháp luật thẩm tra đề án về thành lập, bãi bỏ các bộ, cơ quan ngang bộ; thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Do đó, trong dự thảo Quy chế đã quy định bổ sung các nội dung nêu trên. Đồng thời, Dự thảo cũng quy định về các phương thức thẩm tra trong trường hợp dự án được giao cho nhiều cơ quan phối hợp thẩm tra (Điều 20).


b) Về trách nhiệm của Uỷ ban pháp luật trong việc bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật đối với các dự thảo luật, dự thảo pháp lệnh trước khi trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua.

Để thực hiện quy định này của Luật tổ chức Quốc hội và cũng để bảo đảm sự phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo Quy chế đã bổ sung quy định (Điều 28):

Uỷ ban pháp luật có trách nhiệm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật đối với các dự án luật, pháp lệnh dự thảo nghị quyết trước khi trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua bằng các hoạt động sau đây:

1. Tham gia thẩm tra các dự án luật, dự án pháp lệnh do Hội đồng dân tộc hoặc Uỷ ban khác chủ trì thẩm tra; 

Trong trường hợp Thường trực Uỷ ban có ý kiến khác với ý kiến của cơ quan chủ trì thẩm tra về tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật đối với dự án luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết thì tổ chức phiên họp toàn thể Uỷ ban để thẩm tra và báo cáo Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội. 

2. Tham gia với cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan trình dự án và cơ quan, tổ chức hữu quan chỉnh lý các dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết.
Quy chế cũng đã bổ sung các quy định về hình thức tham gia thẩm tra của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban như tổ chức phiên họp toàn thể của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban; việc tham gia của Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Uỷ ban hoặc đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Uỷ ban.

3. Về hoạt động giám sát

Mục 3, Chương II của dự thảo Quy chế quy định về hoạt động giám sát của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội. Những quy định về chức năng giám sát và các hình thức giám sát đang được Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban thực hiện trên thực tế là thẩm tra các báo cáo công tác; giám sát tính hợp pháp, tính có căn cứ pháp luật của các văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức Đoàn giám sát… và đã được thể hiện trong dự thảo Quy chế. Đồng thời, trong Mục này cũng quy định bổ sung về phương thức để Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban thực hiện  nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong hoạt động giám sát, cụ thể là:

- Giám sát văn bản quy phạm pháp luật (Điều 31).

- Giám sát hoạt động của các bộ, cơ quan ngang bộ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Điều 32).

- Kiến nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, trình Quốc hội việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ  chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn (Điều 33).

- Xử lý các thông tin về vi phạm pháp luật trong lĩnh vực do Hội đồng dân tộc, Uỷ ban phụ trách (Điều 34).

Để bảo đảm nguyên tắc luật định phù hợp với các quy định của Luật về hoạt động giám sát của Quốc hội, trong Quy chế cũng đã quy định bổ sung các báo cáo về kết quả giám sát phải được Hội đồng dân tộc, Uỷ ban hoặc Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Uỷ ban thảo luận theo chế độ làm việc tập thể và khi xét thấy cần thiết thì biểu quyết theo đa số.


 Riêng đối với quy định tại Điều 33 của Dự thảo về cách thức đưa ra Hội đồng dân tộc, Uỷ ban thảo luận trước khi kiến nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, trình Quốc hội quyết định việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ  chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, thì vẫn còn có ý kiến khác nhau. Đa số ý kiến đề nghị quy định khi có ít nhất là hai mươi phần trăm tổng số thành viên kiến nghị xem xét bỏ phiếu tín nhiệm, thì Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Uỷ ban có trách nhiệm đưa ra thảo luận tại phiên họp toàn thể Hội đồng dân tộc, Uỷ ban để xem xét, quyết định, vì cho rằng, đây là một vấn đề lớn, cần phải rất thận trọng khi tiến hành. Tuy nhiên cũng có ý kiến đề nghị khi đã có kiến nghị của thành viên Hội đồng dân tộc, Uỷ ban thì Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Uỷ ban phải có trách nhiệm đưa ra cuộc họp toàn thể Hội đồng dân tộc, Uỷ ban để xem xét, quyết định, bảo đảm tính dân chủ trong hoạt động của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban. Dự thảo Quy chế thể hiện theo ý kiến của đa số.

 4. Về phạm vi áp dụng Quy chế 

Trong quá trình soạn thảo có ý kiến cho rằng, cần phải xác định phạm vi áp dụng Quy chế này. Bởi vì bên cạnh Hội đồng dân tộc và bảy (07) Uỷ ban hiện nay, theo quy định của Luật tổ chức Quốc hội, thì còn có các Uỷ ban lâm thời và Uỷ ban thẩm tra tư cách đại biểu Quốc hội. Qua thảo luận, ý kiến chung cho rằng, Quy chế này chỉ áp dụng đối với Hội đồng dân tộc và bảy (07) Uỷ ban hiện nay. Điều đó đã được quy định tại Điều 1 dự thảo Quy chế là: “Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội là những cơ quan của Quốc hội, do Quốc hội thành lập. Nhiệm kỳ của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban theo nhiệm kỳ của Quốc hội”. Uỷ ban lâm thời và Uỷ ban thẩm tra tư cách đại biểu Quốc hội không có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Quốc hội mà chấm dứt hoạt động sau khi đã thực hiện xong một nhiệm vụ nhất định được Quốc hội giao. 

5. Một số vấn đề khác

Ngoài những nội dung đã nêu trên, trong quá trình soạn thảo còn một số vấn đề khác, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin trình Quốc hội xem xét, quyết định, đó là:

- Tại Điều 45 dự thảo Quy chế quy định: căn cứ vào Quy chế này (sau khi được Quốc hội thông qua), Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban ban hành văn bản quy định cụ thể về lề lối, phương thức hoạt động của mình. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị không nhất thiết phải có quy định này.


- Có ý kiến đề nghị cần quy định rõ trong dự thảo Quy chế là cuộc họp toàn thể của Hội đồng dân tộc, của Uỷ ban phải có ít nhất 2/3 thành viên tham dự mới có giá trị pháp lý và phải có quá 1/2 tổng số thành viên Hội đồng dân tộc, Uỷ ban biểu quyết tán thành thì vấn đề đưa ra thảo luận mới được thông qua. Quy định như vậy nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các thành viên của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban trong việc tham gia các hoạt động của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban. Bởi vì  trên thực tế, có không ít phiên họp toàn thể, số lượng thành viên tham gia chưa được quá nửa tổng số thành viên. Tuy nhiên, ý kiến khác cho rằng, việc nhiều thành viên vắng mặt là một thực tế khó khắc phục, nhưng nếu quy định như ý kiến nêu trên thì Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội sẽ gặp khó khăn trong hoạt động của mình.

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,


Trên đây là những nội dung của dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội. Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.
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